CHƯƠNG 3
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
 
Câu 1 (3.0.1.7.4) 
Trình bày nội dung và ý nghĩa của chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng?
Đáp án tóm tắt câu 1
- Nội dung chủ trương (3.0đ)
- Ý nghĩa của chủ trương (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 1
- Nội dung chủ trương
Về chỉ đạo chiến lược: Đảng xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam lúc này vẫn là dân tộc giải phóng, khẩu hiệu lúc này là "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết", nhưng không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc lập. (0.5đ)
Về xác định kẻ thù: Ban chấp hành trung ương chỉ rõ: “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”. Vì vậy phải lập “Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược”; mở rộng mặt trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân; thống nhất mặt trận Việt - Miên - Lào,… (0.75đ)
Về phương hướng, nhiệm vụ: Đảng nêu lên bốn nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách cần khẩn trương thực hiện là:  (0.75đ)
+  Củng cố chính quyền cách mạng. 
+  Chống thực dân Pháp xâm lược. 
+  Bài trừ nội phản 
+  Cải thiện đời sống nhân dân. 
 Những biện pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ trên: Xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập hiến pháp, củng cố chính quyền nhân dân, động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu "Hoa - Việt thân thiện" đối với quân đội Tưởng Giới Thạch và "Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế" đối với Pháp (1.0đ)
1. Ý nghĩa
Chỉ thị đã xác định đúng kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam là thực dân Pháp (0.25đ)
Chỉ thị đã chỉ ra kịp thời những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng, nhất là đã nêu rõ được hai nhiệm vụ chiến lược mới là xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước. (0.25đ)
Chỉ thị đã đề ra được những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể về đối nội, đối ngoại để chống giặc đói giặc dốt và giặc ngoại xâm bảo vệ được chính quyền nhân dân. . (0.25đ)
Chủ trương kháng chiến và kiến quốc là tư tưởng chiến lược của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của dân tộc, từng bước đưa đất nước vượt qua những khó khăn, hiểm nguy (0.25đ)
Câu 2 (3.0.2.7.4) Trình bày quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiếnchống Thực dân Pháp (1946-1954) ?
Đáp án tóm tắt câu 2
1. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến (1.0đ)
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1954) (3.0đ)
Đáp án chi tiết câu 2
1.  Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến 
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" Đảng ta đã khẳng định kẻ thù chính của dân tộc ta là thực dân Pháp xâm lược. 
Ngày 19-10-1946 thường vụ trung ương Đảng mở Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ nhất, do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Xuất phát từ nhận định "không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp". Hội nghị đã đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể cả về tư tưởng và tổ chức để quân dân cả nước sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. (0.75đ)
Đường lối toàn quốc kháng chiến của Đảng được thể hiện qua 3 văn kiện chính: 
+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (20-12-1946)
+ Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" của trung ương Đảng (22-12-1946)
+ Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Đ/C Trường Chinh (9-1947) (0.25đ)
1.  Nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1954) 
Mục đích kháng chiến: Đánh đổ bọn phản động và thực dân Pháp xâm lược; giành lại độc lập và thống nhất đất nước. (0.25đ)
Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến của dân tộc ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới. (0.25đ)
Chính sách kháng chiến: "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp. Đoàn kết với Miên - Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến ...phải tự cấp, tự túc về mọi mặt". 
Chương trình và nhiệm vụ kháng chiến: “Đoàn kết toàn dân, thực hiện quân, chính, dân nhất trí… Động viên nhân lực, vật lực, tài lực thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến. Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống nhất Trung, Nam, Bắc. Củng cố chế độ cộng hòa dân chủ…Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc…” (0.5đ)
Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh là chính. (0.25đ)
Kháng chiến toàn dân: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp", thực hiện mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi làng xóm là một pháo đài. (0.25đ)
Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao. Trong đó: (0.75đ)
Về chính trị: Thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. 
Về quân sự: Thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh chính quy, là "triệt để dùng du kích, vận động chiến. Bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài.... vừa đánh vừa võ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ".
Về kinh tế: Tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung tự túc, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng. 
Về văn hoá: Xoá bỏ văn hoá thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hoá dân chủ mới theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng. 
Về ngoại giao: Thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực. "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân pháp", sẵn sàng đàm phán nếu Pháp công nhận Việt Nam độc lập. 
Kháng chiến lâu dài: Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, để có thời gian để củng cố, xây dựng lực lượng, nhằm chuyển hoá tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. (0.25đ)
Dựa vào sức mình là chính: Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt. Khi nào có điều kiện sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại. (0.25đ)
Triển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi. (0.25đ)
 
Câu 3 (3.0.3.3.3)
Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1954) và qua đó hãy nêu nhân xét của bản thân về đường lối kháng chiến trên của Đảng ta?
Đáp án tóm tắt câu 3
- Nội dung  đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1950) (2.0đ)
- Phần nhận xét của sinh viên (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 3
 - Nội dung  đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1950) 
Mục đích kháng chiến: Đánh đổ bọn phản động và thực dân Pháp xâm lược; giành lại độc lập và thống nhất đất nước.
 Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến của dân tộc ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới. (0.25đ)
Chính sách kháng chiến: "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp. Đoàn kết với Miên - Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến ...phải tự cấp, tự túc về mọi mặt". (0.25đ)
  Chương trình và nhiệm vụ kháng chiến: “Đoàn kết toàn dân, thực hiện quân, chính, dân nhất trí… Động viên nhân lực, vật lực, tài lực thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến. Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống nhất Trung, Nam, Bắc. Củng cố chế độ cộng hòa dân chủ…Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc…” 
Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh là chính. (0.25đ)
Kháng chiến toàn dân: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp", thực hiện mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi làng xóm là một pháo đài. (0.25đ)
Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao. Trong đó: (0.5đ)
Về chính trị: Thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. .
Về quân sự: Thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh chính quy, là "triệt để dùng du kích, vận động chiến. Bảo toàn thực lực, kháng chiến lâu dài.... vừa đánh vừa võ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ". 
Về kinh tế: Tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung tự túc, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng. 
Về văn hoá: Xoá bỏ văn hoá thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hoá dân chủ mới theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng. 
Về ngoại giao: Thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực. "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân pháp", sẵn sàng đàm phán nếu Pháp công nhận Việt Nam độc lập. 
Kháng chiến lâu dài: Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, để có thời gian để củng cố, xây dựng lực lượng, nhằm chuyển hoá tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. (0.25đ)
Dựa vào sức mình là chính: Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt. Khi nào có điều kiện sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại. 
Triển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi. (0.25đ)
Phần nhận xét của sinh viên (1.0đ)
Câu 4 (3.0.4.3.3)
Trình bày nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam (2-1951) và kết quả của việc thực hiện đường lối kháng chiến trong giai đoạn (1951-1954)?
Đáp án tóm tắt câu 4
Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam (2-1951)  
- Tính chất xã hội Việt Nam: (0.25đ)
- Đối tượng cách mạng Việt Nam (0.25đ)
- Nhiệm vụ cách mạng: (0.25đ)
- Đặc điểm của cách mạng (0.25đ)
- Động lực của cách mạng (0.25đ)
- Triển vọng cách mạng (0.25đ)
- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (0.5đ)
- Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng 
Và Chính sách của Đảng (0.25đ)
- Quan hệ quốc tế (0.25đ)
Đáp án chi tiết câu 4
 Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam (2-1951) 
1. Tính chất xã hội Việt Nam: Có ba tính chất: Dân chủ nhân dân một phần thuộc địa nửa phong kiến. Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. (0.25đ)
- Đối tượng cách mạng Việt Nam: Có hai đối tượng: 
Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.
Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. (0.25đ)
- Nhiệm vụ cách mạng: 
Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc.
Xoá bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng.
Phát triển chế độ dân chủ nhân dân xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
- Động lực của cách mạng: Gồm “công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc. Ngoài ra còn có những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và phần tử đó họp lại thành nhân dân, mà nền tảng là công, nông và lao động trí thức. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. (0.25đ)
- Đặc điểm của cách mạng: Cách mạng Việt Nam hiện nay là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. (0.25đ)
- Triển vọng cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam sẽ nhất định đưa Việt Nam tiến tới chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Đây là một con đường đấu tranh lâu dài, đại thể trải qua ba giai đoạn: 
Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc.
Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân.
Giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội.
Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với nhau. (0.5đ)
Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: "Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam
Chính sách của Đảng: có 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. . (0.25đ)
Quan hệ quốc tế: Việt Nam đứng về phe hoà bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới, của Trung Quốc, Liên Xô, thực hiện đoàn kết Việt - Trung - Xô và đoàn kết Việt - Miên - Lào. (0.25đ)
 
Câu 5 (3.0.5.3.3) 
Trình bày hoàn cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954
Đáp án tóm tắt câu 5
- Thuận lợi (1.0đ)
- Khó khăn (2.0đ)
Đáp án chi tiết câu 5
-  Thuận lợi 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh  về kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật, nhất là Liên Xô. Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở Châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ La Tinh, phong trào hoà bình dân chủ lên cao ở các nước tư bản. (0.5đ)
Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, làm căn cứ địa chung cho cả nước. Thế và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn sau chín năm kháng chiến.Có ý chí độc lập thống nhất Tổ quốc của nhân dân từ Bắc chí Nam. (0.5đ)
-  Khó khăn 
Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, âm mưu làm bá chủ thế giới với các chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. (0.5đ)
Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quốc. (0.5đ)
Đất nước ta bị chia làm hai miền, kinh tế miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu, miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ Đảng lãnh đạo đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền khác nhau là đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954. (0.5đ)
Ôû mieàn Nam: lôïi duïng söï thaát baïi cuûa Phaùp, ñeá quoác Myõ ñaõ nhaûy vaøo thay chaân Phaùp, nhaèm bieán mieàn Nam thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi vaø caên cöù quaân söï cuûa Myõ, laäp phoøng tuyeán ngaên chaën chuû nghóa xaõ hoäi lan xuoáng Ñoâng-Nam chaâu AÙ, ñoàng thôøi laáy mieàn Nam laøm caên cöù ñeå tieán coâng mieàn Baéc. (0.5đ)
Câu 6 (3.0.6.3.3) Trình bày nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương lần thứ 15?
Đáp án tóm tắt
- Nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 15(2.25đ)
- Ý nghĩa (0.75đ)
Đáp án chi tiết câu 6
- Nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 15. 
+ Veà ñoái töôïng cuûa caùch maïng mieàn Nam: laø ñeá quoác Myõ, tay sai vaø ñòa chuû phong kieán.(0.25đ)
+ Nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau…nhằm phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện giữ vững nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. (1.0đ)
+ Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là 
Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. (0.25đ)
+ Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là: khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đó là con đường lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. (0.5đ)
+ Triển vọng kháng chiến: cách mạng ở miền Nam vẫn có khả năng hòa bình phát triển (0.25đ)
-Ý nghĩa
 NQ ñaùnh daáu böôùc tröôûng thaønh cuûa Ñaûng ta theå hieän saâu saéc tinh thaàn ñoäc laäp töï chuû, naêng ñoäng vaø saùng taïo trong ñaùnh giaù, so saùnh löïc löôïng, trong vaän duïng lyù luaän M-Leânin vaøo caùch maïng mieàn Nam. NQ ñaõ xoay chuyeån tình theá, ñaùp öùng nhu caàu böùc xuùc cuûa quaàn chuùng daãn ñeán cao traøo Ñoàng khôûi oanh lieät cuûa mieàn Nam naêm 1960, môû ñöôøng cho caùch maïng mieàn Nam vöôït qua thöû thaùch ñeå tieán leân. (0.75đ)
Câu 7 (3.0.7.3.3) 
Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) và qua đó em hãy nêu nhận xét của bản thân về đường lối kháng chiến trên của Đảng ta?
Đáp án tóm tắt câu 7
- Nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) (2.0đ) 
- Phần nhận xét của sinh viên  (1.0đ) 
Đáp án chi tiết câu 7
 - Nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) 
Nhiệm vụ chung: "Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới". (0.5đ)
Nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lược: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắcvà giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. (0.25đ)
Mục tiêu chiến lược: "Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hoà bình thống nhất Tổ quốc". (0.25đ)
Mối quan hệ của cách mạng hai miền: "Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau"…. (0.25đ) 
Vai trò và nhiệm vụ của cách mạng mỗi miền 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về sau, nên giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất cả nước. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. (0.25đ)
Con đường thống nhất đất nước: Trong khi tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, Đảng kiên trì con đường hoà bình thống nhất theo tinh thần Hiệp nghị Giơnevơ, sẵn sàng thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử hoà bình thống nhất Việt Nam. "Nhưng chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh hòng xâm lược miền Bắc, thì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đứng dậy đánh bại chúng, hoàn thành độc lập và thống nhất Tổ quốc". (0.25đ)
Triển vọng của cách mạng Việt Nam: Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân ta, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
1. Phần nhận xét của sinh viên (1.0đ) 
Câu 8 (3.0.8.5.3)
Trình bày quá trình hình thành Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc trong giai đoạn 1954 – 1964 và phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) 
Đáp án tóm tắt câu 8
1. Quá trình hình thành Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc trong giai đoạn 1954 – 1964. (1.0đ)
1. Nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960). (2.0đ)
Đáp án chi tiết câu 8
1.  Quá trình hình thành Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc trong giai đoạn 1954 – 1964. 
Tháng 9-1954 Bộ chính trị ra nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng. Nghị quyết đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của cách mạng Việt Nam trong  giai đoạn mới là: 
+  Từ chiến tranh chuyển sang hoà bình.
+   Nước nhà tạm chia làm hai miền.
+  Từ nông thôn chuyển vào thành thị.
+  Từ phân tán chuyển đến tập trung. (0.25đ)
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3-1955) và lần thứ tám (8-1955) Trung ương Đảng nhận định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất hoàn thành độc lập và dân chủ, điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. (0.25đ)
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (12-1957) đã xác định: "Mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là: củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hoà bình”. (0.25đ)
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959) Ban chấp hành trung ương đã ra nghị quyết về cách mạng miền Nam. (0.25đ)
 - Nội dung đường lối kháng chiến chống Đế quốc Mỹ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960). 
 Nhiệm vụ chung: "Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới". (0.5đ)
Nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lược: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắcvà giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. (0.25đ)
Mục tiêu chiến lược: "Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng ở miền Nam thuộc hai chiến lược khác nhau, mỗi nhiệm vụ nhằm giải quyết yêu cầu cụ thể của mỗi miền trong hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt. Hai nhiệm vụ đó lại nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hoà bình thống nhất Tổ quốc". (0.25đ)
Mối quan hệ của cách mạng hai miền: "Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau". (0.25đ)
Vai trò và nhiệm vụ của cách mạng mỗi miền 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về sau, nên giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất cả nước. 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. (0.25đ)
Con đường thống nhất đất nước: Trong khi tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, Đảng kiên trì con đường hoà bình thống nhất theo tinh thần Hiệp nghị Giơnevơ, sẵn sàng thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử hoà bình thống nhất Việt Nam. "Nhưng chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh hòng xâm lược miền Bắc, thì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đứng dậy đánh bại chúng, hoàn thành độc lập và thống nhất Tổ quốc". (0.25đ)
Triển vọng của cách mạng Việt Nam: Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân dân ta, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. (0.25đ)
Câu 9 (3.0.9.5.3)
Trình bày và phân tích kết quả, ý nghĩa lịch sửvà bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc 1954-1975.
Đáp án tóm tắt câu 9
1. Kết quả. (0.5đ)
1. Ý nghĩa lịch sử. (1.0đ)
1. Bài học kinh nghiệm. (1.5đ)
Đáp án chi tiết câu 9
-  Kết quả
Ở miền Bắc, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, sau 21 năm nỗ lực phấn đấu, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.
Quân dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, điển hình là trận "Điện Biên Phủ trên không" trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng từ 18 đến 30-12-1972 (bắn rơi 81 máy bay Mỹ, có 34 B52, bắt 43 giặc lái Mỹ).
Miền Bắc không chỉ chia lửa với các chiến trường mà còn hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ địa của cách mạng cả nước và nhiệm vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam. (0.25đ)
Ở miền Nam, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, quân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Pari. Bằng đại thắng Mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ta đã đập tan toàn bộ chính quyền địch, buộc chúng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền Nam. (0.25đ)
 - Ý nghĩa
+ Ý nghĩa lịch sử đối với nước ta:
Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, chấm dứt hơn một thế kỷ chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chủ nghĩa thực dân kiểu mới;Giải phóng miền Nam, đem lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước (0.25đ)
Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên cả nước hoà bình, thống nhất, cùng chung một nhiệm vụ chiến lược, đi lên chủ nghĩa xã hội;Tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần, thế và lực cho cách mạng và dân tộc Việt Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước cho giai đoạn sau.Góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. (0.25đ)
+	Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới:
Đập tan cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới kể từ sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bảo vệ vững chắc tiền đồn phía Đông Nam Á của chủ nghĩa xã hội;Làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, gây tổn thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ trước mắt và lâu dài. (0.25đ)
Góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông Nam Á, mở ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới;Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ tự do và hoà bình phát triển của nhân dân thế giới. (0.25đ)
1. Bài học kinh nghiệm 
Một là, đề ra và thực hiện đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ. (0.25đ)
Hai là, tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. (0.25đ)
Ba là, thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra phương pháp đấu tranh đúng đắn, sáng tạo. (0.25đ)
[bookmark: _GoBack]Bốn là, phải có công tác tổ chức thực hiện tốt, năng động, sáng tạo của các cấp bộ Đảng trong quân đội, của các ngành, các địa phương, thực hiện phương châm giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi hoàn toàn. (0.25đ)
Năm là, phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở cả hậu phương và tiền tuyến; phải thực hiện liên minh ba nước Đông Dương và tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ ngày càng to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân và chính phủ các nước yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới. (0.5đ)
 
 
 
 

